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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

1.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định pH 

Determination of pH 

value  

 (2 ÷ 12) 
TCVN 

6492:2011 

2.  
Nước dưới đất 

Ground water 

Xác định Nhiệt Độ 

Determination of 

Temperature  

(4 ÷ 50) oC 
SMEWW 

2550.B:2023 

3.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định Độ Đục 

Determination of Turbidity  
(0 ÷ 1000) NTU 

SMEWW 

2130.B:2023 

4.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định độ dẫn điện 

(EC) 

Determination of 

Conductivity (EC) 

(0 ÷ 50) mS/cm 
SMEWW 

2510.B:2023 

5.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định Tổng Chất Rắn 

Hoà Tan (TDS) 

Determination of Total 

Dissolved Solids  

(0 ÷ 1999) mg/L SOP- HT 03 

6.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định Độ Màu 

Phương pháp trắc phổ 

Determination of Color 

Spectrophotometric 

Method  

5.00 mg/L 
SMEWW 

2120.C:2023 

7.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định Độ Cứng 

Phương pháp chuẩn độ 

EDTA 

Determination of 

Hardness 

EDTA Titration Method 

2.00 mgCaCO3/L 
SMEWW 

2340.C:2023 

8.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng 

Nitrite (NO2
-) 

Phương pháp phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS 

Determination of Nitrite  

UV-VIS Spectrometry 

Method 

0.005   

mgN-NO2
-/L 

TCVN 

6178:1996 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

9.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng 

Nitrat (NO3
-) 

Phương pháp phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS sử dụng 

Axit sunfosalixilic 

Determination of Nitrate 

UV-VIS Spectrometry 

Method using 

Sulfosalicylic acid 

0.040   

mgN-NO3
-/L 

TCVN 

6180:1996 

10.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng 

Octophosphat (PO4
3-) 

Phương pháp phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS sử dụng 

Amoni molipdat 

Determination of 

Orthophosphate Content 

UV-VIS Spectrometry 

Method using Ammonium 

molybdate  

0.020 mg/L 
TCVN 

6202:2008 

11.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, 

drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng 

Sunfate (SO4
2-) 

Phương pháp đo độ đục 

Determination of Sulfate 

Turbidimetric Method 

4.40 mg/L 
SMEWW 4500-

SO4
2.E:2023 

12.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Clorua (Cl-) 

Chuẩn độ bạc nitrat 

với chỉ thị cromat 

(Phương pháp Mohr) 

Determination of 

Chloride Content 

Argentometric Method 

with Chromate Indicator 

(Mohr’s Method) 

1.50 mg/L 
TCVN 

6194:1996 

13.  
Nước uống, nước sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định Clo tổng số 

Phương pháp chuẩn độ iốt 

Determination of Total 

Chlorine 

Iodometric Method 

0.32 mg/L 
TCVN 6225-

3:2011 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

14.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Amoni  

Phương pháp phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS 

Determination of 

Ammonium 

UV-VIS Spectrometry 

Method 

0.030  

mgN-NH4
+/L 

TCVN 6179-

1:1996 

15.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng Chất 

hoạt động bề mặt anion 

Phương pháp đo chỉ số 

metylen xanh (MBAS)  

Determination of anionic 

surfactants 

Methylene Blue Active 

Substances  Method 

(MBAS)  

0.030 mg/L 
TCVN 6622-

1:2009 

16.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định Chỉ số 

Permanganate 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of 

Permaganate Index 

Titration Method  

0.50 mg/L 
TCVN 

6186:1996 

17.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Sunfua (S2-) hòa tan 

Phương pháp phổ hấp thụ 

phân tử UV-VIS sử dụng 

metylen xanh 

Determination of 

Dissolved Sulfide 

UV-VIS Spectrometry 

Method using Methylene 

Blue 

0.010 mg/L 
TCVN 6637 

:2000 

18.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Florua (F-) 

Phương pháp chưng cất và 

trắc phổ hấp thụ phân tử 

UV-VIS sử dụng thuốc 

thử SPADNS 

Determination of Floride 

Distillation and UV-VIS 

Spectrometry Method 

using SPADNS 

0.030 mg/L 
SMEWW 4500-

F-D:2023 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

19.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Xyanua (CN-) tổng số  

Phương pháp chưng cất và 

trắc phổ hấp thụ phân tử 

UV-VIS 

Determination of Total 

Cyanide 

Distillation and UV-VIS 

Spectrometry Method 

0.003 mg/L 
SMEWW 4500-

CN-.C&E:2023 

20.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Đồng (Cu) 

Phương pháp phổ hấp thụ 

nguyên tử ngọn lửa 

Determination of Copper 

Flame Atomic Absorption 

Spectrometry Method 

0.030 mg/L 
SMEWW 

3111.B:2023 

21.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng Sắt 

(Fe) tổng số 

Phương pháp phổ hấp 

thụ nguyên tử ngọn lửa 

Determination of  Total 

Iron 

Flame Atomic Absorption 

Spectrometric Method 

0.030 mg/L 
SMEWW 

3111.B:2023 

22.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng 

Mangan (Mn) 

Phương pháp phổ hấp 

thụ nguyên tử ngọn lửa 

Determination of 

Manganese 

Flame atomic absorption 

spectrometricMethod 

0.030 mg/L 
SMEWW 

3111.B:2023 

23.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng Kẽm 

(Zn) 

Phương pháp trắc phổ 

hấp thụ nguyên tử ngọn 

lửa 

Determination of Zinc. 

Flame Atomic Absorption 

Spectrometric Method 

0.020 mg/L 
SMEWW 

3111.B:2023 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

24.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng Asen 

(As) 

Phương pháp Sinh hydrua/ 

Phổ hấp thụ nguyên tử 

ngọn lửa (HG-AAS) 

Determination of arsenic 

(As) content Hydride 

Generation/ Atomic 

Absorption Spectrometric 

(HG-AAS)  

0.0007 mg/L 
SMEWW 

3114.B:2023 

25.  

Nước dưới đất, nước 

uống, nước sạch 

Ground water, drinking 

water, clean water 

Xác định hàm lượng thủy 

ngân (Hg) 

Phương pháp Phổ hấp thụ 

nguyên tử hóa hơi lạnh 

Determination of Mercury  

Cold Vapor Atomic 

Absrption Spectrometric 

(CV-AAS) Method 

0.0003 mg/L 
SMEWW 

3112.B:2023 

26.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định Clo dư tự do(1) 

Determination of free 

residual chlorine 

(0.02-2.00) mg/L 
SMEWW4500-

Cl.G:2023 

27.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định độ kiềm trong 

nước(1) 

Determination of alkalinity 

in water 

LOD: 4.0 mg/L 

LOQ: 12.0 mg/L 

SMEWW 

2320.B:2023 

28.  

Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng(1)/ 

Determination of content: 

Nhôm/ Aluminum (Al); 

Antimon/ Antimony (Sb); 

Bari/Barium (Ba); 

Bor/Boron (B); 

Cadimi/Cadmium (Cd); 

Crom/Chromi (Cr); 

Đồng/Copper (Cu); 

Sắt/Iron (Fe); 

Mangan/Manganese 

(Mn); 

Molypden/Molypdenum 

(Mo); 

Niken/Nickel (Ni); 

Chì/Lead (Pb); 

Al 

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

US.EPA 

Method 200.7: 

1994 

29.  

Sb  

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

30.  

Ba  

LOD: 0.03 mg/L 

LOQ: 0.09 mg/L 

31.  

B  

LOD: 0.03 mg/L 

LOQ: 0.09 mg/L 

32.  

Cd  

LOD: 0.0007 mg/L 

LOQ: 0.002 mg/L 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or products 

tested 

Tên phương 

pháp thử cụ 

thể 

Name of specific 

tests 

Giới hạn định 

lượng ( nếu có)/ 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test methods 

33.  

Kẽm/Zinc (Zn); 

 

Phương pháp (ICP-OES) 

ICP-OES method. 

Cr  

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

34.  

Cu  

LOD: 0.004 mg/L 

LOQ: 0.012 mg/L 

35.  

Fe  

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

36.  

Mn  

LOD: 0.004 mg/L 

LOQ: 0.012 mg/L 

37.  

Mo  

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

38.  

Ni  

LOD: 0.004 mg/L 

LOQ: 0.012 mg/L 

39.  

Pb  

LOD: 0.02 mg/L 

LOQ: 0.06 mg/L 

40.  

Zn  

LOD: 0.005 mg/L 

LOQ: 0.015 mg/L 

41.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng 

Selen(1) 

Determination of 

Selenium Content 

LOD: 0.002 mg/L 

LOQ: 0.006 mg/L 

SMEWW 

3114.B-Se:2023 

42.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định hàm lượng Natri 

(Na)(1) 

Determination of Natri 

Content 

LOD: 0.06 mg/L 

LOQ: 0.18 mg/L 

TCVN 6196-

3:2000 

43.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định hoạt độ phóng 

xạ Anpha ()(1) 

Gross alpha activity  

LOD: 0.02 Bq/L 

LOQ: 0.06 Bq/L 

TCVN 

6053:2021 

44.  
Nước uống, Nước Sạch 

Drinking water, clean 

water 

Xác định hoạt độ phóng 

xạ Beta ()(1) 

Gross beta activity 

LOD: 0.20 Bq/L 

LOQ: 0.60 Bq/L 

TCVN 

6219:2021 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh học 

Field of testing: Biological 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test Methods 

1.  

Nước dưới đất, 

nước uống, nước 

sạch 

Ground water, 

drinking water, 

clean water 

Định lượng vi khuẩn 

E.coli, Coliform trong 

nước(1). 

Detection and 

enumeration of 

Escherichia coli and 

coliform bacteria 

Phương pháp lọc màng 

Membrane filtration 

method 

Nước dưới đất, nước 

sạch/ Ground water, 

Clean water: 

1 CFU/100mL 

 

Nước uống /Drinking 

water:  

1 CFU/250mL 

TCVN 6187-

1:2019 

(ISO 9308-

1:2014) 

2.  

Nước uống, Nước 

Sạch 

Drinking water, 

clean water 

Định lượng bào tử vi 

khuẩn kỵ khí khử Sunphit 

(Clostridia)(1) 

Detection and 

enumeration of the 

spores of sulfite 

Phương pháp màng lọc 

Membrane filtration 

method 

1 CFU/50mL 
TCVN 6191-

2:1996 

(ISO 6164-2:1986) 

3.  

Nước uống, Nước 

Sạch 

Drinking water, 

clean water 

Phát hiện và đếm khuẩn 

đường ruột (Streptococci 

feacal) (1) 

Detection and 

enumeration of intestinal 

enterococci (Streptococci 

feacal) 

Phương pháp màng lọc 

Membrane filtration 

method 

Nước sạch/Clean 

water: 

1 CFU/100mL 

Nước uống/Drinking 

water:  

1 CFU/250mL  

TCVN 6189-

2:2009 

(ISO 7899-2:2000) 

4.  

Nước uống, Nước 

Sạch 

Drinking water, 

clean water 

Phát hiện và đếm trực 

khuẩn mủ xanh(1) 

(Pseudomonas 

aeruginosa) 

Detection and 

enumeration of 

Pseudomonas aeruginosa 

Phương pháp màng lọc 

Membrane filtration 

method 

Nước sạch/Clean 

water: 

1 CFU/100mL 

Nước uống/Drinking 

water:  

1 CFU/250mL 

TCVN 

8881:2011 

(ISO 16266:2006) 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test Methods 

5.  

Nước uống, Nước 

Sạch 

Drinking water, 

clean water 

Định lượng vi khuẩn tụ 

cầu vàng (Staphylococus 

aureus)(1) 

Quantification of 

Staphylococcus aureus 

Phương pháp màng lọc 

Membrane filtration 

method 

Nước sạch/Clean 

water: 

1 CFU/100mL 

Nước uống/Drinking 

water:  

1 CFU/250mL 

SMEWW 

9213.B:2023 

Ghi chú / Note: 
(1): Chỉ tiêu công nhận mở rộng lần 01 ngày 19/07/2025/ Parameter for Extension of Accreditation No. 01 

dated 19/07/2025 

- Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods 

+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam / Vietnam Standards; 

+ ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế/ International Organization for Standardization 

+ SEMWW: Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater 

- Trường hợp Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng cung cấp dịch vụ thử 

nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thì Phòng thí nghiệm – Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng 

phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này/ In case the Laboratory of the Center of Environment and Applied Ecology provides 

product quality testing services, the Laboratory - Center for Environment and Applied Ecology must register 

its operations and be granted a certificate of registration of operations in accordance with the provisions of 

law before providing this service. 

 


